
VIETTEL THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Tòa nhà Viettel, Tầng 16, 285 CMT8, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 0973157932 (Mr Hồ)

DỊCH VỤ CHO THUÊ ĐẦU SỐ 1900
Kính gởi: Quý Công ty

Viettel Thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng gởi đến Quý công ty báo giá
dịch vụ cho thuê đầu số 1900 như sau:

1. Phí lắp đặt :
STT Khoản mục Đơn giá (VNĐ) Ghi chú

1 Phí cài đặt ban đầu / khởi tạo đầu số Miễn phí
2. Phí duy trì:

STT Khoản mục Đơn giá (VNĐ) Ghi chú

1 Duy trì đầu số thoại 500,000/tháng Trả trước 12 tháng

3. Giá cước dịch vụ 1900xxxx
a. Đối với thoại
 Giá cước

STT Đầu số Cước gọi (đồng/phút)

1 1900800x/1900801x
190090xx /19009696xx 1,000

2 1900802x/1900803x
1900804x/1900805x/190092xx

1,500

3

1900807x/1900808x
19009400-19009449
19009450-19009499

1900966900-1900966949

2,000

4 190086xx (trừ 19008699) 3,000

5 190089xx
1900966950 -1900966999 5,000

 Chia sẻ doanh thu

STT Cước thu Khách
hàng

% Viettel
hưởng

Viettel
hưởng

% Đối tác
hưởng

Đối tác
hưởng

1 1.000 61% 610 39% 390
2 1.500 61% 915 39% 585
3 2.000 62% 1.240 38% 760
4 3.000 63% 1.890 37% 1.110
5 5.000 63% 3.150 37% 1.850

Lưu ý:
1. Các mức cước trên chưa bao gồm 10% VAT
2. Phương thức tính cước: 1P + 1P. Thời gian tính cước là từ giây thứ 3.
3. Phí lắp đặt không bao gồm cước đặt máy chủ, phí thuê luồng E1 hay line PSTN.


